
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 06/9/2025
H29.109-

250818-0081
CÔNG TY TNHH QUÁN LỨT

888 Đại lộ Bình Dương, 

khu phố Bình Giao, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/08/2025 19/09/2025

2 06/9/2025
H29.109-

250819-0142

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CATERING TÁO XANH 

CHI NHÁNH 1

DC40-505, khu Oasis II, 

KDC Việt Sing, KP 4, 

Phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

29/08/2025 23/09/2025

3 06/9/2025
H29.109-

250820-20002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NGỌC DUNG

74 Đường Vành Đai, 

Phường Đông Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực 

phẩm có nguồn 

gốc từ thịt gia 

súc, gia cầm, thuỷ 

sản và các sản 

phẩm từ thịt gia 

súc, gia cầm, thuỷ 

sản; thực phẩm có 

nguồn gốc từ thực 

vật,... 

29/08/2025 17/09/2025

4 06/9/2025
H29.109-

250826-0073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TM GO 

CATERING

65 - 65/3, Hoàng Hoa 

Thám, Khu 8, Phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bếp ăn tập thể 29/08/2025 23/09/2025

5 06/9/2025
H29.109-

250829-0024

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CÔNG NGHỆ MÔI 

TRƯỜNG THÁI BÌNH

Số 1185C, Tổ 12, Khu 

phố Tân Mỹ, Phường Thái 

Hòa, Thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

Sản xuất nước 

uống đóng bình
29/08/2025 23/09/2025

6 06/9/2025
H29.109-

250829-0027

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC 

THIÊN LÝ

129 Thích Quảng Đức, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/08/2025 23/09/2025

7 06/9/2025
H29.109-

250823-0232

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

ALPHA FOOD - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH SỐ 04

Lô 6-8-10-12, đường số 3, 

KCN Tân Tạo, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/08/2025 19/09/2025

8 06/9/2025
H29.109-

250827-0273

HỘ KINH DOANH MÌ CAY TRÀ 

SỮA

93 Đường Hồ Văn Long, 

Phường Tân Tạo, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/08/2025 19/09/2025

9 06/9/2025
H29.109-

250821-0358

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 016- 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HAI TÁM SÁU.

809 Hương Lộ 2, Phường 

Bình Trị Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

10 06/9/2025
H29.109-

250828-0086

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ MINH PHƯƠNG

6 Đường số 3, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

11 06/9/2025
H29.109-

250819-0065
HỘ KINH DOANH LI'VIFOOD

111/36 Đường số 1, Khu 

phố 39, Phường Bình 

Hưng Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 28/08/2025 22/08/2025

12 06/9/2025
H29.109-

250829-0069

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM GIA LONG 

KÝ

67/40/3-67/40/5 Nguyễn 

Thị Tú, Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến: khô bò, 

khô heo, khô trâu, 

khô gà, chà bông 

gà, nước tẩm gia 

vị

29/08/2025 17/09/2025

13 06/9/2025
H29.109-

250827-0243

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THANH PHONG

14 Lê Quý Đôn, Phường 

Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/08/2025 19/09/2025

14 06/9/2025
H29.109-

250814-0295

HỘ KINH DOANH TYTY 

COFFEE

278 Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Cơ sở Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

27/08/2025 19/09/2025

15 06/9/2025
H29.109-

250813-0193

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM - WASS NGUYỄN 

HỮU CẢNH

35 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 06/09/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 06/9/2025
H29.109-

250817-0033

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN 

CÔNG TRỨ

97 Quang Trung, Phường 

Thông Tây Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Căn 

tin) 

28/08/2025 22/08/2025

17 06/9/2025
H29.109-

250829-0032

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

TƯỜNG VY

300F Nguyễn Văn Đậu, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/08/2025 23/09/2025

18 06/9/2025
H29.109-

250814-0255

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 460 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

68 Lê Văn Khương, 

Phường Thới An, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "Cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

29/08/2025 23/09/2025

19 06/9/2025
H29.109-

250815-0189
HỘ KINH DOANH LANA CAFE

824/5 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

20 06/9/2025
H29.109-

250806-0232

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MARSIX - SIÊU THỊ 

CO.OPMART SCA CAO THẮNG

(Tầng lửng, tầng 1) số 181 

Cao Thắng nối dài, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: 

rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản; Bán lẻ 

nhóm sản phẩm 

theo danh mục

28/08/2025 29/09/2025

21 06/9/2025
H29.109-

250828-0199

HỘ KINH DOANH SÀI GÒN 

XƯA

508 Ba Tháng Hai, 

Phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

22 06/9/2025
H29.109-

250828-0245

HỘ KINH DOANH BÁNH 

CANH CUA PHONG CUA

156 Bà Hạt, Phường 

Vườn Lài, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

23 06/9/2025
H29.109-

250404-0170
HỘ KINH DOANH TÁM KHÔ

367 Tô Hiến Thành, 

Phường 14, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 29/09/2025

24 06/9/2025
H29.109-

250815-0021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM - ANNE HILL TÔ 

HIẾN THÀNH

268 Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
29/08/2025 23/09/2025

25 06/9/2025
H29.109-

250818-0077

CÔNG TY TNHH FRESH 

BERRY

127/C3 Ni Sư Huỳnh 

Liên, Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế và đóng 

gói rau, củ, quả, 

hạt  các loại.

27/08/2025 15/09/2025

26 06/9/2025
H29.109-

250814-0267
HỘ KINH DOANH TART

12E Đường CN1, Phường 

Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 27/08/2025 19/09/2025

27 06/9/2025
H29.109-

250828-0228

CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO 

TẠO NGHIỆP VỤ DU LỊCH - 

KHÁCH SẠN SÀI GÒN

66A Phổ Quang, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột
28/08/2025 29/09/2025

28 06/9/2025
H29.109-

250814-0381

HỘ KINH DOANH YẾN SĨ TÂN 

BÌNH

291C Hoàng Văn Thụ, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)	

28/08/2025 22/08/2025

29 06/9/2025
H29.109-

250820-0091

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 315 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

219 Tây Thạnh, Phường 

Tây Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

28/08/2025 29/09/2025

30 06/9/2025
H29.109-

250408-0473

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH B-S MART - 

CỬA HÀNG B-S MART 72 

THÂN NHÂN TRUNG

72 Thân Nhân Trung, 

Phường 13, Quận Tân 

Bình

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm 

sản phẩm kèm 

theo), Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống: 

Quầy hàng

29/08/2025 30/09/2025

31 06/9/2025
H29.109-

250820-0105

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THANH SINH

158-160 Hoàng Diệu, 

Phường Khánh Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/08/2025 23/09/2025

32 06/9/2025
H29.109-

250825-0381
CÔNG TY TNHH GIA SON

63 Mạc Đĩnh Chi, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/08/2025 23/09/2025

33 06/9/2025
H29.109-

250826-0075

CÔNG TY TNHH TM GO 

CATERING

52 Đặng Dung, Phường 

Tân Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bếp ăn tập thể 29/08/2025 23/09/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 06/9/2025
H29.109-

250821-0374

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

THỰC PHẨM - WASS NGUYỄN 

THÔNG

04 Nguyễn Thông, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.
29/08/2025 23/09/2025

35 06/9/2025
H29.109-

250829-0062

HỘ KINH DOANH LITTLE 

CAM SAIGON

64Bis Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/08/2025 23/09/2025

36 06/9/2025
H29.109-

250827-0346

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH HAPYRES 

VIETNAM

Tầng 2, 26/4 – 26/5 Lê 

Thánh Tôn, Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/08/2025 23/09/2025

37 06/9/2025
H29.109-

250815-0119

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA AN DƯƠNG VƯƠNG

258B An Dương Vương, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

(Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

38 06/9/2025
H29.109-

250827-0221
CÔNG TY TNHH DV KEBA    

13 Đường số 7, Khu nhà ở 

Rạch Bà Tánh, ấp 38, Xã 

Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

BÁNH MÌ
28/08/2025 29/09/2025

39 06/9/2025
H29.109-

250828-0290

HỘ KINH DOANH HẺM PHỐ 

QUÁN

227-229-231-233 Trần 

Văn Kiểu, Phường Bình 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
28/08/2025 22/08/2025

40 06/9/2025
H29.109-

250825-0375

CÔNG TY TNHH TM DV CĂN 

TIN VÀ GIỮ XE PHƯƠNG ANH 

- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

04

Số 58 Bến Phú Định, 

Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (căn 

tin)

29/08/2025 23/09/2025

41 06/9/2025
H29.109-

250829-0123

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÂM PHƯỚC DOANH

Số 1545 Đường Lê Khả 

Phiêu, Xã Tân Nhựt, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, 

thủy sản; Sơ chế, 

pha cắt, đóng gói 

thịt, thủy sản

29/08/2025 17/09/2025

42 06/9/2025
H29.109-

250903-0278

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

THÀNH TRUNG - CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN KẸO 

BẢY BA BẢY

12 Hoàng Lê Kha, 

Phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất kẹo 03/09/2025 01/10/2025


